
BUFFET SÁNG
C A T A L O G U E

B r e a k f a s t  B u f f e t



VEGETABLE &
ACCOMPANIMENT

76402

76409
100327
142227

BÍ NGÒI VÀNG ĐÀ LẠT
WE ARE FRESH

76472 76609

XÀ LÁCH COROL ĐÀ LẠT

CỦ CẢI TRĂȴ NG ĐÀ LẠT

99495

ỚT CHUÔNG 3 MÀU ĐÀ LẠT
WRF-500G

171263

KHOAI LANG GIÔȴ NG NHẬT

171260

DALAT PARSNIP

Rau củ & Nguyên liệu kết hợp

BĂȴ P CẢI TÍM/TRÁI TIM/TRĂȴ NG
ĐÀ LẠT
DALAT PURPLE/HEART/WHITE
CABBAGE

76391
76397

BÔNG CẢI XANH/TRĂȴ NG 
ĐÀ LẠT 
DA LAT BROCCOLI/CAULIFLOWER

3 COLOUR CAPSICUM WE ARE FRESH
500G

JAPANESE SWEET POTATO GRADE 2 WE ARE FRESH DA LAT 
YELLOW ZUCCHINI

411097

XÀ LÁCH RADICHIO 
ĐÀ LẠT
DA LAT RADICCHIO LETTUCE

XÀ LÁCH ROMAINE GREEN 
ĐÀ LẠT
DA LAT GREEN ROMAINE LETTUCE DA LAT COROL LETTUCE

76469

XÀ LÁCH LOLO XANH ĐÀ LẠT
DA LAT GREEN LOLLO LETTUCE

76641

XÀ LÁCH FRISE ĐÀ LẠT
DA LAT FRISEE LETTUCE

76471

XÀ LÁCH ICEBERG ĐÀ LẠT
DA LAT ICEBERG LETTUCE



VEGETABLE &

ACCOMPANIMENT

398909

169843

CÀ RÔȴ T ĐÀ LẠT

141343 76407

CÂȳ N TÂY ĐÀ LẠT

GIÁ SÔȴ NG LONG AN

404424

HÀNH TÂY ĐỎ XUÂȴ T XỨ
HÀ LAN 500G

91352

HÀNH CỦ ĐỎ (TÍM) VIỆT NAM

19485

LONG AN BEANS SPROUT

Rau củ & Nguyên liệu kết

hợp

HÀNH TÂY ĐÀ LẠT WE ARE
FRESH, 1KG
DALAT ONION WE ARE FRESH 1KG

76422

HÀNH LÁ ĐÀ LẠT
DALAT SPRING ONION

RED ONION IMPORTED FROM
HOLLAND

VIETNAMESE RED SHALLOT CARROT DALAT GRADE 2

76418

CẢI BÓ XÔI ĐÀ LẠT

DALAT SPINACH

CÀ CHUA ĐÀ LẠT

DALAT TOMATO DALAT CELERY

182540

DƯA LEO

CUCUMBER

76396

CỦ DÊȳ N ĐÀ LẠT
BEETROOT

258982
303930BĂȴ P NGỌT ĐÔNG LẠNH

MM PRO 2KG/BĂȴ P NON MM 1KG
MMPRO FROZEN CORN 2KG/
BABY CORN 1KG



PEA &
 MUSHROOM

398905
398904

4304409

123776

NÂȴ M KIM CHÂM HÀN
QUÔȴ C, 200G
KOREA ENOKI MUSHROOM, 200G

439405
493130

NÂȴ M BÀO NGƯ ĐÀ LẠT
500G/TRĂȴ NG 1 KG 
OYSTER MUSHROOM DALAT 500G/
WHITE 1KG

Đậu & Nấm

ĐẬU HÀ LAN MM
PROFESSIONAL, 2KG 
MM PROFESSIONAL FROZEN 
GREENS PEAS, 2KG

4141615

ĐẬU QUE AN TOÀN 
FRESH GREEN BEANS

386825

NÂȴ M MÈO ĐEN, 170G
BLACK PEZIZA, 170G

NÂȴ M MỠ NÂU/TRĂȴ NG LÂM
ĐÔȳ NG WE ARE FRESH
LAM DONG WE ARE FRESH 
BROWN/WHITE BUTTON MUSHROOM

449045

ĐẬU TRĂȴ NG EZ LIFE CÂN KG 
EZ LIFE WHITE BEAN KG

459434

ĐẬU LĂNG ĐỎ CRF 500G 
CRF RED LENTILS 500G

415261

ĐẬU GÀ HERO KABULI 
CHANA, 1KG 
KABULI CHANA CHICKPEA, 1KG



VEGETABLE &
ACCOMPANIMENT

DÂȳ U OLIU EXTRA VIRGIN 
METRO CHEF, 5L

194941

DÂȳ U Ô LIU OLIVOILA EX
VIRGIN 750ML

DÂȳ U Ô LIU CAN ARO 
METRO CHEF, 5L

DÂȳ U Ô LIU POMACE OLIVOILA,
5L

383844

179483

DÂȳ U Ô LIU FILIPPO BERIO
CHEF’S SELECTION, 5L

163885 383848 

GIÂȴ M BALSAMICO 
METRO CHEF, 5L

179484

DÂȳ U OLIU EXTRA VIRGIN
FLIPPO BERIO, 1L

383845

METRO CHEF EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, 5L

Rau củ & Nguyên liệu kết hợp

METRO CHEF OLIVE POMACE OIL, 5L

435792

OLIVOILA POMACE OLIVE OIL, 5L

OLIVOILA EXTRE VIRGIN OLIVE OIL,
750ML

FLIPPO BERIO EXTRA VIRGIN OLIVE
OIL, 1L

FILIPPO BERIO CHEF’S SELECTION
OLIVE OIL, 5L

220890 

DÂȳ U MÈ LEE KUM KEE, 
750ML
 LEE KUM SESAME OIL, 750ML

GIÂȴ M GẠO LÊN MEN AJI-LISA,
4.9L 
AJI-LISA VINEGAR, 4.9L METRO CHEF BALSAMICO VINEGAR, 5L

218558
229329

XÔȴ T MAYONNAISE BASE
TYPE (HORECA) 1KG/3KG
MAYONNAISE BASE TYPE (HORECA)
1KG/3KG

258982
303930

XÔȴ T MÈ RANG/MÈ RANG WASABI/
THOUSAND ISLAND KEWPIE, 1 LÍT
ROASTED SESAME/WASABI/THOUSAND
ISLAND KEWPIE SAUCE, 1L

76396

XÔȴ T CAY TABASCO, 150ML
TABASCO PEPPER SAUCE, 150ML



CEREAL, GRAINS &
ACCOMPANIMENTS

451282

HẠT CHIA NUTTY-ZXA
NUTTY CHIA SEEDS-ZXA

451585

HẠT HƯỚNG DƯƠNG
NƯỚNG NUTTY 220G
SUNFLOWER SEEDS NUTTY,
220G

Ngũ cốc, Hạt & Nguyên liệu kết hợp

408115

HẠT ÓC CHÓ MM, 500G
MM WALNUTS, 500G

382124

MÈ TRĂȴ NG MM, 1KG
INGRE-WHITE SESAME SEEDS MM, 1KG

380744

QUẢ PHỈ HAZELNUT, 1KG
INGRE - HAZELNUT, 1KG

380739

 HẠT QUẢ HÔȳ  ĐÀO, 1KG
INGRE - PECAN, 1KG

408114

HẠT ĐIÊȳ U RANG MM, 1KG
ROASTED CASHEWS MM 1KG

408109

HẠT DẺ CƯỜI RANG MM
HỘP 880G
ROASTED PISTACHIOS MM 880G

380739

HẠT HẠNH NHÂN MM, 1KG
ALMONDS MM, 1KG



CEREAL, GRAINS &

ACCOMPANIMENTS

429245

MÍT SÂȴ Y MM, 500G

370827

BỘT CACAO MILO TÚI,
1KG
MILO COCOA POWDER, 1KG

Ngũ cốc, Hạt & Nguyên liệu kết hợp

435624

MẬT ONG HƯƠNG RỪNG
NAM CÁT TIÊN MMPRO, 2.8KG
NAM CAT TIEN FOREST MMPRO
HONEY, 2.8KG

423273

SI RÔ CÂY PHONG HỮU CƠ
KIRKLAND, 1L
KIRKLAND ORGANIC MAPLE SYRUP,
1L

409504

NHO KHÔ ĐEN
HỘP GIÂȴ Y MM, 1KG
BLACK RAISIN MM, 1KG

427771
423603

NHO KHÔ VÀNG
HỘP GIÂȴ Y MM, 1KG
MM GOLDEN RAISINS, 1KG

MM BANANA CHIPS, 500G

429244

MM JACKFRUIT CHIPS, 500G

429247
380745

TRÁI CÂY SÂȴ Y MM 500G

MM MIX FRUIT CHIPS, 500G

415211

YÊȴN MẠCH CÁN DAN D.PAK,
1KG
ROLLED OATS DAN.DPAK, 1KG

402706

YÊȴN MẠCH OATTA TRÁI CÂY,
800G
OATTA FRUIT OAT, 800G

451307

GRANOLA CHANH DÂY
NUTTY-ZXA
NUTTY GRANOLA PASSION FRUIT-ZXA

CHUÔȴ I SÂȴ Y MM, 500G



COLD CUT &

PICKLED

315011

DĂM BÔNG CĂȴ T LÁT
HAPPY PRICE 1KG

416988

258963

DƯA CẢI CHUA NGỌT WRF
500G

445001 211179

TRÁI Ô LIU ĐEN TÁCH HẠT
YBARRA, 3KG

BA RỌI XÔNG KHÓI
HAPPY PRICE, 1 KG

20000

DĂM BÔNG TRÀ VINH VAI CĂȴ T
KHÚC, 1KG

407518

CỦ KIỆU CHUA NGỌT KINGS -
1KG

315010

SMOKED BACON
DNA HAPPY PRICE, 1 KG

Thịt nguội & Dưa chua

BA RỌI XÔNG KHÓI CAO CÂȴ P
MM PRO, 1KG
MM PRO SMOKED BACON, 1KG HAPPY PRICE SLICED JAMBON, 1KG

TRA VINH HAM SHOUDER PORK
BLOCK, 1KG

KING'S SWEET AND SOUR CHINENSE,
1KG

PICKLED MUSTARD GREENS
WRF500G

118376

DƯA BAO TỬ TRUNG THÀNH,
500G
PICKLED BABY CUCUMBER, 500G

DƯA CHUỘT MUÔȴ I OTTOGI,
3KG
OTTOGI CUCUMBER PICKLES, 3KG YBARRA PITTED BLACK OLIVES, 3KG

451448

Ô LIU ĐEN CĂȴ T LÁT
FRAGATA, 1.7KG
FRAGATA SLICED BLACK OLIVES, 1.7KG

451451

Ô LIU ĐEN TÁCH HẠT
FRAGATA, 3KG
FRAGATA PITTED BLACK OLIVE 3KG

429169

Ô LIU HÔȺ N HỢP KHÔNG HẠT
METRO CHEF, 1.65KG

METRO CHEF MIXED OLIVES 1.65KG



Sữa & Phô mai

94659

SỮA TƯƠI ANCHOR ÍT BÉO, 1L
ANCHOR LOW FAT FRESH MILK, 1L

SỮA TƯƠI THANH TRÙNG
MEADOWFRESH KHÔNG BÉO, 1L
MEADOWFRESH PASTEURIZED
SKIM MILK, 1L

349691

351039
349686

SỮA TƯƠI MEADOW FRESH
NGUYÊN KEM, 1L/1L*12
MEADOW FRESH FULL CREAM
FRESH MILK, 1L/1L*12

351041
349692

SỮA TƯƠI MEADOW FRESH ÍT
BÉO, 1L/1L*12
MEADOW FRESH LOW FAT FRESH
MILK, 1L/1L*12

443109
462003

KEM ĐẶC CÓ ĐƯỜNG
CARNATION EXTRA/NÂȴ U ĂN
CARNATION EXTRA SWEETENED/
SWEETENED CONDENSED MILK FOR COOKING

43350
43349

SỮA TƯƠI FLEX KHÔNG
ĐƯỜNG, 1L/1L*12
FLEX UNSWEETENED FRESH MILK,
1L/1L*12

DAIRY 
& CHEESE

467201

SỮA ĐẬU NÀNH VINAMILK
KHÔNG ĐƯỜNG, 1L
VINAMILK UNSWEETENED SOY
MILK, 1L

442891
442890

SỮA TƯƠI FAMILY MILK
NGUYÊN KEM 3.5%, 1L/1L*12
FAMILY MILK UHT FULL CREAM
MILK 3.5%, 1L/1L*12

369816
105039

SỮA TƯƠI ANCHOR NGUYÊN
KEM, 1L/1L*12
ANCHOR FULL CREAM FRESH MILK,
1L/1L*12



237593
446097

324637
324649

PHÔ MAI MOZZARELLA/
PARMESAN BÀO  ALBA 250 G

PHÔ MAI CHEDDAR KHÔȴ I
ALBA, 1 KG/ CÂN KÍ

6689
6688

PHÔ MAI CHEDDAR /MOZZARELLA 
ANCHOR KHÔȴ I, 2 KG

78664 423142

324641

DAIRY 
& CHEESE

PHÔ MAI ANCHOR LÁT CHEDDAR
THƯỜNG/MÀU, 1040 G
ANCHOR ORIGINAL/COLORED
CHEDDAR CHEESE SLICES, 1040 G

ALBA SHREDDED MOZZARELLA/
GRATED PARMESAN, 250 G

327118
327114

ALBA CHEDDAR BLOCK, 1 KG/
BY WEIGHT

ANCHOR CHEDDAR/MOZZARELLA
BLOCK, 2 KG

91922

PHÔ MAI PHILLY KEM 
SPREAD, 250 G
PHILLY CREAM CHEESE SPREAD,
250 G

PHÔ MAI LEMNOS FETTA, 
2 KG
LEMNOS FETTA CHEESE, 2 KG

PHÔ MAI BÀO SỢI
PARMESAN 1.5 KG
PARMESAN SHREDDED CHEESE,
1.5 KG

PHÔ MAI FETA ALBA, 2 KG
ALBA FETTA CHEESE, 2 KG

Sữa & Phô mai

6686

PHÔ MAI KEM ANCHOR,
1 KG
ANCHOR CREAM CHEESE, 1 KG



BUTCHERY
& SEAFOOD

378649
BA RỌI HEO VIETGAP WE ARE
FRESH LOẠI 1

191950

PHI LÊ ỨC GÀ CÔNG NGHIỆP
MM, 1KG

225663 2320

NẠC VAI BÒ TINH LOẠI 1 

NẠC LƯNG HEO WE ARE FRESH
VIETGAP LOẠI 1

378660

NẠC HEO XAY VIETGAP WE
ARE FRESH LOẠI 1

15491

GIÒ HEO RÚT XƯƠNG WE
ARE FRESH LOẠI 1

378665

PORK LOIN BONELESS WE ARE FRESH
VIETGAP GRADE 1

Thịt & Hải sản

PORK BELLY WE ARE FRESH VIETGAP
GRADE 1

403980NẠC VAI HEO WE ARE
FRESH -CT
PORK SHOULDER LEAN 
WE ARE FRESH -CT

PORK MINCED  WE ARE FRESH
VIETGAP GRADE 1

PORK LEGS BONELESS SKIN ON CHICKEN BREAST 1KG-WRF

401650
105835

ĐÙI TỎI GÀ CÔNG NGHIỆP/
ĐÔNG LẠNH NHẬP KHẨU
WE ARE FRESH, 1KG
IMPORTED FROZEN/INDUSTRIAL
CHICKEN DRUMSTICK WE ARE FRESH,
1KG

THĂN NGOẠI BÒ TINH CĂȴ T
LÁT LOẠI 1
BEEF STRIPLOIN SLICE GRADE 1 BEEF SHOULDER BONELESS GRADE 1

2360

XƯƠNG BÒ 
BEEF BONE

258243
THỊT CÀNG GHẸ MM (L),
340G/500G 
CRAB CLAW MEAT MM (LARGE), 500G

162295
CÁ HÔȳ I XÔNG KHÓI AMIGO,
1KG 

SMOKED SALMON, 1KG



321025

CÁ HÔȳ I NAUY NHẬP KHẨU TỰC TIÊP WE ARE FRESH(TƯƠI) 5-6KG 
DIRECT IMPORTED NORWEGIAN SALMON (FRESH) 5-6KG

211250
98587
36558
121723

TÔM THẺ (TƯƠI)
 40-60/60-80/80-100/100-120 CON/KG 
FRESH WHITE SHRIMP 
SIZE 40-60/60-80/80-100/100-120

BUTCHERY
& SEAFOOD

Thịt & Hải sản

320514

CÁ HÔȳ I NAUY WE ARE FRESH 
(FILLET-CÓ DA-TƯƠI) 
SALMON IMPORT (FILLET-WITH SKIN-FRESH)



BAKERY

173802

BỘT BÔNG LAN TRỘN
SĂȺ N PURATOS 1KG

442137

390777

BỘT BÁNH MÌ MÈ HÀN
QUÔȴ C XE ĐẠP, 1KG 

BỘT BAKING SODA, 
453G

390272

BỘT BÁNH MÌ MOCHI HÀN
QUÔȴ C PURATOS 1KG 

394521

BAKING SODA, 453G

Bánh nướng các loại

BỘT MÌ ĐA DỤNG ĐỊA CÂȳ U
1KG
DIA CAU  ALL-PURPOSE FLOUR, 1KG

SPONGE CAKE FLOUR PREMIX, 1KG KOREAN MOCHI BREAD FLOUR, 1KG

XE DAP KOREAN SESAME BREAD MIX,
1KG

442025

BỘT BÁNH BÔNG LAN &
COOKIES XE ĐẠP, 1KG
INGRE - XE DAP CAKE &COOKIES
FLOUR, 1KG

467523

BỘT TRỘN SĂȺ N BÁNH XU
KEM RICHMIX, 1KG
RICHS PUFF PASTRY MIX, 1KG

467524

BỘT TRỘN SĂȺ N BÁNH 
CHIFFON RICHMIX, 1KG
RICHS CHIFFON CAKE MIX, 1KG

244812

BỘT LÀM BÁNH PANCAKE,
1KG 
IMPERIAL PANCAKE MIX, 1KG

452727
BỘT TRỘN SĂȺ N BÁNH 
CHIFFON SOCOLA PURITO, 1KG
INGRE-PURITO CHOCOLATE CHIFFON
FLOUR, 1KG

452730
BỘT TRỘN SĂȺ N BÁNH DONUT
PURATOS, 1KG
INGRE-PURITO SOFT DONUT FLOUR,
1KG

4150320

SOCOLA ĐEN THỎI COLATTA,
1KG

COLATTA CHOCOLATE COMPOUND, 1KG



BAKERY

431866

431869

BÁNH SOCOLA CROISSANT DELIFRANCE
ĐÔNG LẠNH, THÙNG 30 CÁI*70G

431876

BÁNH SOCOLA CROISSANT DELIFRANCE
ĐÔNG LẠNH, THÙNG 96 CÁI*30G

431874

BÁNH SULTANA DELIFRANCE
ĐÔNG LẠNH, THÙNG 96 CÁI*30G
DELIFRANCE SULTANA 96PCS*30G

431868

BÁNH SULTANA DELIFRANCE
ĐÔNG LẠNH, THÙNG 25 CÁI*90G
DELIFRANCE SULTANA CROISSANT 25PCS*90G

431870

BÁNH CROISSANT BƠ DELIFRANCE
ĐÔNG LẠNH, THÙNG 80 CÁI*30G
DELIFRANCE BUTTER CROISSANT 80PCS*30G

Bánh nướng các loại

DELIFRANCE BUTTER CROISSANT 25PCS*70G

BÁNH CROISSANT BƠ DELIFRANCE
ĐÔNG LẠNH, THÙNG 25 CÁI*70G

DELIFRANCE CHOCOLATE CROISSANT 96PCS*30G DELIFRANCE CHOCOLATE CROISSANT 30PCS*70G



SEASONAL
FRUIT

4414544
4414542
4414540

NHO ĐEN/ĐỎ/XANH 
KHÔNG HẠT NHẬP KHẨU ÚC

457128
457134

MƠ ĐÔNG LẠNH CĂȴ T HẠT
LỰU/NỬA 1KG

15927

CHUÔȴ I CAU BÊȴN TRE

CAM NAVEL NHẬP KHẨU
XUÂȴ T XỨ TRUNG QUÔȴ C

371674

DƯA LƯỚI HUỲNH LONG 

399298

DIRECTLY IMPORTED CHINESE 
NAVEL ORANGE 

Trái cây theo mùa

AUSTRALIAN  DIRECTLY IMPORTED 
BLACK/GREEN/GLOBE SEEDLESS GRAPES

BEN TRE SMALL BANANA

HUYNH LONG CANTALOPE

FROZEN APRICOT DICES/HALF 1KG

175176

VIỆT QUÂȴ T XUÂȴ T XỨ MYȺ ,
125G
BLUEBERRIES IMPORTED FROM USA
125G

104641
393445

DÂU TÂY GIÔȴ NG NEWZEALAND
ĐÀ LẠT/NHẬP KHẨU HÀN QUÔȴ C 
NEWZEALAND DALAT
STRAWBERRY/IMPORTED FROM KOREA

169901

CHUÔȴ I DOLE BÌNH DƯƠNG
DOLE BANANA BINH DUONG

158201

DƯA LƯỚI HOÀNG KIM TÂY NINH
TAY NINH CANTALOPE

82732
PHÚC BÔȳ N TỬ ĐÀ LẠT 
WE ARE FRESH, 170G
DALAT RASPBERRY WE ARE FRESH, 170G

163466
DƯA LƯỚI TRÒN TAKI RUỘT
CAM, XUÂȴ T XỨ VIỆT NAM
TAY NINH ORANGE CANTALOUP 

35575

DƯA HÂȴ U KHÔNG HẠT 
LOẠI 1
SEEDLESS WATER-MELON GRADE 1



SEASONAL
FRUIT

119232
KIWI VÀNG ZESPRI
NHẬP KHẨU NEWZEALAND
ZESPRI GOLDEN KIWI DIRECTLY IMPORTED FROM
NEWZEALAND

426929

BƠ SÁP (034) ĐÀ LẠT
DALAT BOOTH AVOCADO

409049
KIWI XANH 
NHẬP KHẨU TRUNG QUÔȴ C
GREEN KIWI DIRECTLY IMPORTED FROM CHINA

181852

CHANH DÂY ĐÀ LẠT
DALAT PASSION FRUIT GRADE 2

Trái cây theo mùa

251302

MẬN HẬU VIỆT NAM
VIETNAMESE PLUM

132940

CHERRY ĐỎ  NHẬP KHẨU MYȺ
RED CHERRY DIRECTLY IMPORTED FROM USA

426929

LỰU KIM CƯƠNG ĐEN TRUNG QUÔȴ C
BLACK DIAMOND POMEGRANATE
DIRECTLY IMPORTED FROM CHINA



SEASONAL
FRUIT

413904 188137

187170

TÁO JAZZ WE ARE FRESH
NHẬP KHẨU MYȺ
WE ARE FRESH JAZZ APPLE
DIRECTLY IMPORTED FROM USA

376300

TÁO CANDINE WE ARE
FRESH NHẬP KHẨU PHÁP
WE ARE FRESH CANDINE APPLE
DIRECTLY IMPORTED FROM FRANCE

TÁO ENVY WE ARE FRESH
NHẬP KHẨU MYȺ  SIZE LỚN
ENVY APPLES WE ARE FRESH
IMPORTED FROM USA

403538

TÁO FUJI  WE ARE FRESH 
NHẬP KHẨU NAM PHI
FUJI APPLE WE ARE FRESH
IMPORTED SOUTH AFRICA

400018

TÁO AMBROSIA WE ARE FRESH
NHẬP KHẨU MYȺ
WE ARE FRESH AMBROSIA APPLES
DIRECTLY IMPORTED FROM USA

TÁO GALA WE ARE FRESH 
NHẬP KHẨU NAM PHI
GALA APPLES WE ARE FRESH 
IMPORTED FROM SOUTH AFRICA

232959

TÁO JULIET ORGANIC WE ARE
FRESH NHẬP KHẨU PHÁP
JULIET ORGANIC APPLES WE ARE
FRESH IMPORTED FROM FRANCE

392719

TÁO BRAEBURN  WE ARE 
FRESH NHẬP KHẨU PHÁP
BRAEBURN APPLES WE ARE 
FRESH IMPORTED FROM FRANCE

Trái cây theo mùa

373328

TÁO GALA WE ARE FRESH 
NHẬP KHẨU PHÁP
GALA APPLE WE ARE FRESH 
IMPORTED FROM FRANCE



171255

76666

THƠM TÂY - DỨA QUẢ
153169

LÊ ĐỎ VÀNG NHẬP KHẨU NAM PHI

76276

XOÀI XANH THÁI 250G/ ĐÔȳ NG THÁP

SWEET GREEN MANGO- 250G UP

194494

XOÀI CÁT CHU CHÍN ƯƠM/ĐÔȳ NG THÁP
SEMI RIPPEN MANGO-250G/UN

429598

LÊ ĐƯỜNG NHẬP KHẨU TRUNG QUÔȴ C
 GOLDEN PEAR IMPORTED FROM CHINA  PEAR IMPORTED FROM KOREAN

LÊ NÂU NHẬP KHẨU HÀN QUÔȴ C

FORELL PEARS IMPORTED SOUTH AFRICA PINEAPPLE

SEASONAL
FRUIT

Trái cây theo mùa



76409
100327
142227

404424

HÀNH TÂY ĐỎ XUÂȴ T XỨ
HÀ LAN 500G

99495

116599
76399
89081
171258

393796

ỚT CHUÔNG 3 MÀU ĐÀ
LẠT WRF-500G
3 COLOUR CAPSICUM WE
ARE FRESH 500G

RED ONION IMPORTED
FROM HOLLAND

ỚT CHUÔNG BABY ĐÀ LẠT
WE ARE FRESH, 500G
WE ARE FRESH DALAT BABY
BELL PEPPERS 500G

BĂȴ P CẢI TÍM/TRÁI
TIM/TRĂȴ NG   ĐÀ LẠT
DALAT PURPLE/HEART/WHITE
CABBAGE

CÀ CHUA CHERRY ĐÀ LẠT,
500G
WE ARE FRESH DA LAT
CHERRY TOMATOES, 500G

337069

MÂȳ M CỦ CẢI ĐỎ VIETGAP,
150G
VIETGAP RED RADISH
SPROUTS, 150G

383763

CÀ CHUA BEEF ĐÀ LẠT
DALAT BEEF TOMATO

381066

MÂȳ M CỦ CẢI VIETGAP,
200G
VIETGAP RADISH SPROUTS,
200G

182540

DƯA LEO 
CUCUMBER



76609 76641
XÀ LÁCH FRISE 
ĐÀ LẠT

XÀ LÁCH COROL 
ĐÀ LẠT

76471

XÀ LÁCH ICEBERG 
ĐÀ LẠT

373095

76472
422397

DA LAT FRISEE LETTUCE

DA LAT ICEBERG LETTUCE

XÀ LÁCH THỦY TINH
ĐÀ LẠT
DA LAT GLASS LETTUCEDA LAT COROL LETTUCE

XÀ LÁCH ROMAINE GREEN 
ĐÀ LẠT
DA LAT GREEN ROMAINE
LETTUCE

76470
371238
222745
422395

XÀ LÁCH MỠ 
ĐÀ LẠT
DA LAT BUTTERHEAD
LETTUCE

322102

XÀ LÁCH ROCKET 
ĐÀ LẠT
DA LAT ARUGULA

371246
76458
76469

XÀ LÁCH LÔ LÔ XANH/TÍM
ĐÀ LẠT
DA LAT FRILLY GREEN/PURPLE
LOLLO LETTUCE

411097

XÀ LÁCH RADICHIO 
ĐÀ LẠT
DA LAT RADICCHIO
LETTUCE



383845

255603

429834

MUÔȴ I TINH I-Ôȴ T HAPPY
PRICE, 500G

LÁ KINH GIỚI TÂY OREGANO
HEXA, 150G
HEXA DRIED OREGANO LEAVES, 150G

194941

324641

436003

GREEK SALAD

SALAD
HY LẠP

DÂȳ U OLIU EXTRA METRO
CHEF, 5 LÍT
METRO CHEF EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL, 5L

DÂȳ U Ô LIU OLIVOILA EX
VIRGIN 750ML
OLIVOILA EXTRE VIRGIN OLIVE
OIL, 750ML

PHÔ MAI FETTA ALBA
2KG
ALBA FETA CHEESE, 2KG

TIÊU ĐEN XAY NGUYÊȺ N,
600G
MM GROUND BLACK PEPPER,
600G

HAPPY PRICE IODIZED FINE
SALT, 500G

78664

PHÔ MAI LEMNOS FETTA,
2KG
PHÔ MAI LEMNOS FETTA, 2KG



Smoked Salmon
Cá hồi hun khói

FRESH DILL

162295

CÁ HÔȳ I NHẬP KHẨU XÔNG
KHÓI AMIGO, 1KG

164307
141652

RAU THÌ LÀ

AMIGO SMOKED IMPORTED
SALMON, 1KG

162297

CÁ HÔȳ I NHẬP KHẨU XÔNG
KHÓI AMIGO, 500GR
AMIGO SMOKED IMPORTED
SALMON, 500GR

6686

PHÔ MAI KEM ANCHOR KHÔȴ I, 
1KG

91922

PHÔ MAI PHILLY KEM SPREAD,
250G

ANCHOR CREAM CHEESE BLOCK,
1KG

WE ARE FRESH VIETGAP RIB-FREE
PORK BELLY



383763

CÀ CHUA BEEF ĐÀ LẠT
393796

CÀ CHUA CHERRY ĐÀ LẠT,
500G

414083

404424

HÀNH TÂY ĐỎ XUÂȴ T XỨ
HÀ LAN 500G

CHANH VÀNG

Smoked Salmon
Cá hồi hun khói

DALAT BEEF TOMATO
WE ARE FRESH DA LAT CHERRY
TOMATOES, 500G

96931
75917

251986

BƠ SÁP ĐÀ LẠT
DALAT 034 BOOTYH AVOCADO

DƯA LEO 
CUCUMBER

RED ONION IMPORTED FROM
HOLLAND

76607
424497

YELLOW LEMON



315007

258963

BA RỌI XÔNG KHÓI CAO
CÂȴ P MM PRO, 1KG

315011

315014

369219

COLD CUT &
CHEESE

PLATTER

THỊT NGUỘI
& PHÔ MAI

DĂM BÔNG HAPPY
PRICE, 1KG
HAPPY PRICE SQUARE
JAMBON, 1KG

DĂM BÔNG CĂȴ T LÁT
HAPPY PRICE, 1KG
HAPPY PRICE SLICED JAMBON
, 1KG

DĂM BÔNG VUÔNG
HAPPY PRICE, 1KG
HAPPY PRICE SQUARE HAM,
1KG

DA BAO MMPRO, 1KG
 PORK FEET PEPPER HAM
MMPRO, 1KGHAPPY PRICE IODIZED FINE

SALT, 500G

315010

BA RỌI XÔNG KHÓI
HAPPY PRICE, 1 KG

HAPPY PRICE SOKED BACON,
1 KG

429010

CHÂN GIÒ HEO MUÔȴ I XÔNG
KHÓI WE ARE FRESH, 500G

429015

CHÂN GIÒ HEO XÔNG KHÓI
WE ARE FRESH, 500G
WE ARE FRESH SMOKED PORK
KNUCKLE, 500G

WE ARE FRESH SMOKED
SALTED PORK KNUCKLE, 500G



429247

MMPRO NAM CAT TIEN FOREST
HONEY, 1.4KG

435617 435624

MẬT ONG HƯƠNG NAM
CÁT TIÊN MMPRO, 1.4KG

MẬT ONG RỪNG NAM CÁT
TIÊN MMPRO, 730G

429244

CHUÔȴ I SÂȴ Y MM, 500G
MM DRIED BANANA, 500G

MMPRO NAM CAT TIEN FOREST
HONEY, 730G

TRÁI CÂY SÂȴ Y MM, 500G

MM MIXED FRUIT, 500G

211442

HẠT HẠNH NHÂN VỊ
MUÔȴ I/ MẬT ONG, 30G
SALTED/HONEY ALMONDS, 30G

429245

MÍT SÂȴ Y MM, 500G
MM DRIED JACKFRUIT, 500G

428582

HẠT ÓC CHÓ MM, 500G
WALNUTS MM, 500G

408112

HẠT HẠNH NHÂN MM, 1KG
MM ALMONDS, 1KG

MMPRO NAM CAT TIEN FOREST 
HONEY, 2.8KG

MẬT ONG HƯƠNG RỪNG NAM
CÁT TIÊN MMPRO, 2.8KG

435620



Cold cutCold cut

& Cheese& Cheese

PlatterPlatter

48736
48737

373846

PHÔ MAI QUE TH TRUE CHEESE
MOZZARELLA, GÓI 4 QUE, 25G/QUE

48770
MỨT CAM

MỨT CAM/DÂU GOLDEN
FARM THÙNG 20 HỘP, 14G

GOLDEN FARM FRUIT JAM, 450G

76476

PHÔ MAI GOUDA HOLLAND
CÂN KÝ

48766
MỨT THƠM 

326216
MỨT VIỆT QUÂȴ T

GOLDEN FARM ORANGE/STRAWBERRY
JAM, 20PCS* 14G

TH TRUE CHEESE MOZZARELLA STICKS,
PACK OF 4 STICKS, 25G/STICK

GOUDA HOLLAND CHEESE BY
WEIGHT

157905

PHÔ MAI SAPUTO
MOZZARELLA CÂN KÍ
SAPUTO MOZZARELLA CHEESE BY
WEIGHT

373182
PHÔ MAI OTTIMA
MOZZARELLA, 150G
OTTIMA MOZZARELLA CHEESE,
150G

MỨT GOLDEN FARM, 450G

44552
MỨT DÂU



237593

324649

324641

PHÔ MAI ANCHOR LÁT
CHEDDAR 1040 G

PHÔ MAI PARMESAN BÀO
ALBA 250 G
ALBA GRATED PARMESAN CHEESE
250 G

PHÔ MAI FETA ALBA 2 KG

ALBA FETTA CHEESE 2 KG

6686

324637

COLD CUT
& CHEESE
PLATTER

PHÔ MAI KEM ANCHOR 1 KG

ANCHOR CREAM CHEESE 1 KG

ANCHOR CHEDDAR CHEESE SLICES
1040 G

PHÔ MAI MOZZARELLA
SHREDDED ALBA 250 G
ALBA SHREDDED MOZZARELLA
250 G

446097

PHÔ MAI ANCHOR LÁT
CHEDDAR MÀU 1040 G
ANCHOR COLORED  CHEDDAR
CHEESE SLICES 1040 G

327114

PHÔ MAI CHEDDAR ALBA
CÂN KÍ

ALBA MOZZARELLA BY WEIGHT

327118

PHÔ MAI CHEDDAR KHÔȴ I
ALBA 1 KG
ALBA CHEDDAR BLOCK 1 KG

91922

PHÔ MAI PHILLY KEM SPREAD
250 G
PHILLY CREAM CHEESE SPREAD
250 G

423142

PHÔ MAI BÀO SỢI PARMESAN
1.5 KG
PARMESAN SHREDDED CHEESE
1.5 KG

6688

PHÔ MAI MOZZARELLA
ANCHOR KHÔȴ I 5 KG
ANCHOR MOZZARELLA BLOCK 5 KG

6689

PHÔ MAI CHEDDAR ANCHOR
KHÔȴ I 2 KG
ANCHOR CHEDDAR BLOCK 2 KG



312595

248838248836

6672

PHÔ MAI BÀO BOTTEGA
ZELACHI MOZZA, 1 KG

PHÔ MAI GRAND'OR
GOUDA/ KG

PHÔ MAI GRAND'OR
CHEDDAR MÀU/ KG
GRAND'OR CHEDDAR CHEESE PER KG

PHÔ MAI CHESDALE
CHEDDAR LÁT VỊ SỮA, 250 G
CHESDALE CHEDDAR SLICES MILKY
FLAVOR, 250 G

320353

414898

248817

PHÔ MAI CHEDDAR BOTTEGA
ZELACHI, 2 KG
ZELACHI BOTTEGA CHEDDAR, 2 KG

PHÔ MAI BÀO SỢI CHEDDAR
ZELACHI, 1 KG
ZELACHI SHREDDED CHEDDAR
CHEESE, 1 KG

ZELACHI SHREDDED BOTTEGA
MOZZARELLA BAG, 1 KG

GRAND'OR GOUDA CHEESE PER KG

PHÔ MAI PRESTIGE BRIE, 125 G
PRESTIGE BRIE CHEESE, 125 G

406914

PHÔ MAI BAO ZELACHI
MOZZARELLA, 2 KG
ZELACHI MOZZARELLA BAG, 2 KG

208527

PHÔ MAI PAYSAN BRETON BRIE, 125 G
PAYSAN BRETON BRIE, 125 G

78664

PHÔ MAI LEMNOS FETTA, 2 KG
LEMNOS FETTA CHEESE, 2 KG

352037 352038

PHÔ MAI ZELACHI MOZZA
KHÔȴ I, 200 G
ZELACHI MOZZARELLA BLOCK,
200 G

PHÔ MAI ZELACHI
MOZZARELLA, 200 G
ZELACHI MOZZARELLA BAG, 200 G

COLD CUT
& CHEESE
PLATTER



431869
431876

BÁNH SOCOLA CROISSANT
DELIFRANCE ĐÔNG LẠNH
THÙNG 96 CÁI*30G/THÙNG 30 CÁI*70G

431874
431868

BÁNH SULTANA NHO
DELIFRANCE ĐÔNG LẠNH
THÙNG 96 CÁI*30G/THÙNG 25 CÁI*90G

431870
431866

BÁNH CROISSANT BƠ
DELIFRANCE ĐÔNG LẠNH
THÙNG 80 CÁI*30G/THÙNG 25 CÁI*70G

DELIFRANCE FROZEN BUTTER CROISSANT
CARTON OF 80 PCSX 30G / 25 PCS X 70G

DELIFRANCE FROZEN CHOCOLATE CROISSANT 
CARTON OF 96 PCSX 30G / 30 PCSX 70G

DELIFRANCE FROZEN SULTANA CROISSANT
CARTON OF 96 PCS X 30G / 25 PCSX 90G

188319

BỘT VANILLA 1KG
VANILLA POWDER 1KG

150320

SOCOLA ĐEN THỎI 
COLATTA 1KG
COLATTA DARK CHOCOLATE
BAR/BLOCK 1KG

394521

BỘT NỞ (BAKING SODA) 
453G
BAKING SODA 453G

Nguyên liệu bánhNguyên liệu bánh

Bánh đông lạnhBánh đông lạnh



94659

SỮA TƯƠI ANCHOR ÍT BÉO, 1L
ANCHOR LOW FAT FRESH MILK, 1L

SỮA TƯƠI THANH TRÙNG
MEADOWFRESH KHÔNG BÉO, 1L
MEADOWFRESH PASTEURIZED
SKIM MILK, 1L

349691

351039
349686

SỮA TƯƠI MEADOW FRESH
NGUYÊN KEM, 1L/1L*12
MEADOW FRESH FULL CREAM
FRESH MILK, 1L/1L*12

351041
349692

SỮA TƯƠI MEADOW FRESH ÍT
BÉO, 1L/1L*12
MEADOW FRESH LOW FAT FRESH
MILK, 1L/1L*12

443109
462003

KEM ĐẶC CÓ ĐƯỜNG
CARNATION EXTRA/NÂȴ U ĂN
CARNATION EXTRA SWEETENED/
SWEETENED CONDENSED MILK FOR COOKING

43350
43349

SỮA TƯƠI FLEX KHÔNG
ĐƯỜNG, 1L/1L*12
FLEX UNSWEETENED FRESH MILK,
1L/1L*12

467201

SỮA ĐẬU NÀNH VINAMILK
KHÔNG ĐƯỜNG, 1L
VINAMILK UNSWEETENED SOY
MILK, 1L

442891
442890

SỮA TƯƠI FAMILY MILK
NGUYÊN KEM 3.5%, 1L/1L*12
FAMILY MILK UHT FULL CREAM
MILK 3.5%, 1L/1L*12

369816
105039

SỮA TƯƠI ANCHOR NGUYÊN
KEM, 1L/1L*12
ANCHOR FULL CREAM FRESH MILK,
1L/1L*12



MuesliMuesli

429245

415211 402706

YÊȴN MẠCH CÁN DAN.D
PAK, 1KG*B

YÊȴN MẠCH OATTA TRÁI
CÂY, 800G*1

451307

429247
380745

423987

454441

TRÁI CÂY SÂȴ Y HÔȺ N HỢP
MM, 500G/1KG

YÊȴN MẠCH ĂN LIÊȳ N
QUAKER, 1KG

COMBO TRAILMIX HẠT NUTTY
NUTTY TRAILMIX COMBO

429244

451301

CHUÔȴ I SÂȴ Y MM, 500G
MM DRIED BANANA (CHIPS),
500G

MM MIXED DRIED FRUIT CHIPS,
500G

QUAKER INSTANT OATS, 1KG

TRAILMIX 4 LOẠI HẠT NUTTY
NUTTY 4-SEED TRAIL MIX

MÍT SÂȴ Y MM, 500G
MM DRIED JACKFRUIT (CHIPS),
500G

451308
GRANOLA CACAO NUTTY
NUTTY CACAO GRANOLA

GRANOLA CHANH DÂY NUTTY
NUTTY PASSION FRUIT GRANOLA

DAN.D PAK ROLLED OATS, 1KG*B OATTA FRUIT OATS, 800G*1



408115

380744

NGUYÊN LIỆU HẠT PHỈ
(HAZELNUT), 1KG

380739451282

451585

408112

HẠT HƯỚNG DƯƠNG NUTTY ,
220G

HẠT HẠNH NHÂN MM HỘP,
1KG

459764

MUESLI

HẠT CHIA NUTTY

NUTTY CHIA SEEDS

HẠT HƯỚNG DƯƠNG NUTTY
NGUYÊN VỎ
NUTTY ROASTED UNSHELLED
SUNFLOWER SEEDS

NUTTY ROASTED SHELLED
SUNFLOWER SEEDS, 220G

MM ALMONDS BOX, 1KG

408109

HẠT DẺ CƯỜI RANG MM HỘP,
880G
MM ROASTED PISTACHIOS BOX,
880G

HẠT ĐIÊȳ U RANG MM HỘP, 1KG

MM ROASTED CASHEWS BOX, 1KG

408114

HẠT ĐIÊȳ U RANG MUÔȴ I MM
HỘP, 1KG
MM ROASTED SALTED CASHEWS
BOX, 1KG

428582 423823

HẠT ÓC CHÓ MM, 500G
MM WALNUTS, 500G

NGUYÊN LIỆU MÈ TRĂȴ NG MM,
1KG
MM WHITE SESAME SEEDS
(INGREDIENT), 1KG

211442

HẠT HẠNH NHÂN VỊ
MUÔȴ I/MẬT ONG, 30G
SALTED/HONEY FLAVORED ALMONDS,
30G

NGUYÊN LIỆU HẠT QUẢ HÔȳ
ĐÀO, 1KG
PECAN INGREDIENT, 1KG

HAZELNUT INGREDIENT, 1KG

https://mmpro.vn/media/catalog/product/4/2/423823.webp?auto=webp&format=pjpg&width=640&height=800&fit=cover
https://mmpro.vn/media/catalog/product/4/2/423823.webp?auto=webp&format=pjpg&width=640&height=800&fit=cover


375704
15927

CHUÔȴ I CAU CHÍN ƯƠNG BÊȴN
TRE

CHUÔȴ I TIÊU HÔȳ NG

169901
163622

CHUÔȴ I DOLE/ DOLE KIDS BÌNH
DƯƠNG

248349
259212

CHUÔȴ I FESEPIA/KIDS FESEPIA
BÌNH DƯƠNG
FESEPIA/FESEPIA KIDS BANANA
BINH DUONG

RIPENED LADY FINGER BANANA /
BEN TRE

43608

PINK CAVENDISH BANANA

DOLE/ DOLE KIDS BANANA BINH
DUONG

400110
234774

CHUÔȴ I GIÀ BÊȴN CÁT/BÌNH
DƯƠNG
SABA BANANA

400099

CHUÔȴ I SỨ CHÍN ƯƠNG/CHUÔȴ I
SỨ BÊȴN TRE
RIPENED SIAMESE/BEN TRE
SIAMESE BANANA

423626

CHUÔȴ I HAHA/GIA LAI CHUÔȴ I XANH

HAHA BANANA/GIA LAI

32714

GREEN BANANA

Muesli
Ngũ cốc



104641
378424

DÂU TÂY GIÔȴ NG NEW ZEALAND
ĐÀ LẠT

DÂU TÂY GIÔȴ NG NHẬT ĐÀ LẠT,
250G

175176

VIỆT QUÂȴ T XUÂȴ T XỨ MYȺ ,
125G 

396072

VIỆT QUÂȴ T NHẬP KHẨU XUÂȴ T
XỨ NEW ZEALAND, 125G
 BLUEBERRIES IMPORTED FROM
NEW ZEALAND, 125G

NEW ZEALAND VARIETY STRAWBERRY
DALAT

378426

JAPANESE VARIETY STRAWBERRY
DALAT, 250G

BLUEBERRIES IMPORTED FROM
USA, 125G

393445

DÂU TÂY HÀN QUÔȴ C NHẬP
KHẨU, 330G/HỘP
STRAWBERRY IMPORTED FROM
KOREAN, 330G/BOX

350501

DÂU TÂY HÀN QUÔȴ C NHẬP
KHẨU, 250G/HỘP
STRAWBERRY IMPORTED FROM
KOREAN, 250G/BOX

400453

QUẢ BERRIES ĐÀ LẠT HÔȺ N
HỢP, 250G

PHÚC BÔȳ N TỬ ĐÀ LẠT WE ARE
FRESH, 170G

DALAT MIXED BERRIES, 250G

82732

DALAT RASPBERRY WE ARE FRESH,
170G

Muesli
Ngũ cốc



WE ARE FRESH CANDINE APPLE DIRECTLY
IMPORTED FROM FRANCE

187170

TÁO JAZZ WE ARE FRESH
NHẬP KHẨU MYȺ
WE ARE FRESH JAZZ APPLE DIRECTLY
IMPORTED FROM USA

376300

TÁO CANDINE WE ARE FRESH
NHẬP KHẨU PHÁP

400018

TÁO AMBROSIA WE ARE FRESH
NHẬP KHẨU MYȺ
WE ARE FRESH AMBROSIA APPLES
DIRECTLY IMPORTED FROM USA

413904 188137

TÁO ENVY WE ARE FRESH
NHẬP KHẨU MYȺ  SIZE LỚN
ENVY APPLES WE ARE FRESH IMPORTED
FROM USA

TÁO GALA WE ARE FRESH 
NHẬP KHẨU NAM PHI
GALA APPLES WE ARE FRESH 
IMPORTED FROM SOUTH AFRICA

232959

TÁO JULIET ORGANIC WE ARE
FRESH NHẬP KHẨU PHÁP
JULIET ORGANIC APPLES WE ARE FRESH
IMPORTED FROM FRANCE

403538

TÁO FUJI  WE ARE FRESH 
NHẬP KHẨU NAM PHI
FUJI APPLE WE ARE FRESH
IMPORTED SOUTH AFRICA

392719

TÁO BRAEBURN  WE ARE 
FRESH NHẬP KHẨU PHÁP
BRAEBURN APPLES WE ARE 
FRESH IMPORTED FROM FRANCE

373328

TÁO GALA WE ARE FRESH 
NHẬP KHẨU PHÁP
GALA APPLE WE ARE FRESH 
IMPORTED FROM FRANCE



PROBI SWEETENED DRINKING
YOGURT, 700ML

368942

390611

304638

SỮA CHUA UÔȴ NG SUSU VỊ
DÂU CHAI, 80ML*6 (IQ)

SỮA CHUA UÔȴ NG TOPKID
PROBI TỰ NHIÊN, 90ML*4

207255

SỮA CHUA UÔȴ NG BETAGEN VỊ
TỰ NHIÊN/VỊ CAM, 700ML

SUSU STRAWBERRY DRINKING
YOGURT BOTTLE, 80ML*6 (IQ)

373858

TOPKID PROBI NATURAL DRINKING
YOGURT, 90ML*4

BETAGEN NATURAL/ORANGE
DRINKING YOGURT, 700ML

249953

SỮA CHUA UÔȴ NG PROBI
ĐƯỜNG, 700ML

SỮA CHUA UÔȴ NG PROBI CÓ
ĐƯỜNG, 130ML*24
PROBI SWEETENED DRINKING
YOGURT, 130ML*24

SỮA CHUA UÔȴ NG LÊN MEN
YAKULT, 65ML*10

SỮA CHUA UÔȴ NG LÊN MEN
YAKULT, 65ML*5

YAKULT FERMENTED DRINKING
YOGURT, 65ML*10

207812

YAKULT FERMENTED DRINKING
YOGURT, 65ML*5

Flavored Yogurt
Sữa chua các vị

115794

SỮA CHUA UÔȴ NG PROBI CHAI,
65ML*50
PROBI DRINKING YOGURT BOTTLE,
65ML*50



SỮA CHUA VINAMILK KHÔNG
ĐƯỜNG/CÓ ĐƯỜNG/ ÍT
ĐƯỜNG, 100G*48

GREEK STYLE NATURAL YOGURT,
140G*2

SỮA CHUA KHÔNG ĐƯỜNG
DALAT MILK, 1KG

373908

SỮA CHUA GREEK SWISS 
VỊ DÂU, 150G

163937
218270

SỮA CHUA GREEK FARMERS
UNION TỰ NHIÊN, 1KG/500G
FARMERS UNION GREEK NATURAL
YOGURT, 1KG/500G

226563

DALAT MILK PLAIN YOGURT, 1KG

SWISS GREEK YOGURT
STRAWBERRY FLAVOR, 150G

161509
116401
203614

VINAMILK
UNSWEETENED/SWEETENED/LESS
SUGAR YOGURT, 100G*48

SỮA CHUA MỘC CHÂU CÓ
ĐƯỜNG, 100G*4

162217

MOC CHAU SWEETENED YOGURT,
100G*4

259483

SỮA CHUA GREEK STYLE TỰ
NHIÊN, 140G*2

120402
368955

SỮA CHUA VINAMILK NHA
ĐAM/TRÁI CÂY, 100G*48
VINAMILK ALOE VERA/FRUIT
YOGURT, 100G*48

228084
226576

SỮA CHUA KHÔNG
ĐƯỜNG/CÓ ĐƯỜNG DALAT
MILK, 500G
DALAT MILK PLAIN/SWEETENED
YOGURT, 500G

Flavored Yogurt
Sữa chua các vị



378663
405512

224727
376121
378653
402382
401902

NẠC VAI HEO TƯƠI VIETGAP
WE ARE FRESH

NẠC LƯNG HEO TƯƠI
VIETGAP WE ARE FRESH

2228

NẠC LƯNG HEO TƯƠI LOẠI 1

206516
403961
403974

THỊT VAI HEO TƯƠI CÓ DA
KHÔNG XƯƠNG

403975
403980

NẠC VAI HEO TƯƠI 
WE ARE FRESH

CHILLED BONELESS PORK
SHOULDER SKIN ON WE ARE FRESH

CHILLED BONELESS PORK RUMP
VIETGAP WE ARE FRESH

378665
401904

CHILLED BONELESS PORK LOIN
VIETGAP WE ARE FRESH

CHILLED BONELESS PORK LOIN 

CHILLED PORK SHOULDER LEAN WE
ARE FRESH

NẠC VAI HEO VIETGAP/NHẬP
KHẨU, TƯƠI/ĐÔNG LẠNH
CHILLED/FROZEN PORK SHOULDER
BONELESS VIETGAP/DIRECTLY IMPORTED

Sweet & Sour Pork
Thịt heo chua ngọt



99495
76399

171258
89081

141635
394201

76378

KHÓM TÂN LẬP, 900G THƠM TÂY (DỨA QUẢ)

ỚT CHUÔNG 3 MÀU ĐÀ LẠT,
500G

116599

ỚT CHUÔNG BABY ĐÀ LẠT,
500G

394367
394368
140317

ỚT SỪNG ĐỎ/XANH/TRĂȴ NG
ĐÀ LẠT, 500G

BABY CAPSICUM, 500G

TÂN LẬP PINEAPPLE GRADE 1, 900G

76666

PINEAPPLE

3 COLOUR CAPSICUM WE ARE
FRESH, 500G

DA LAT HOT RED/GREEN/WHITE
CHILLIES, 500G

ỚT HIỂM ĐỎ ĐÀ LẠT
ỚT HIỂM ĐỎ ĐÀ LẠT

Sweet & Sour Pork
Thịt heo chua ngọt



54450

168039

468510

 PASTE CÀ CHUA HEINZ, 3KG

NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH
MAGGI, 1.8L

XÔȴ T CÀ CHUA PUREE COOP,
1KG
COOP TOMATO PUREE, 1KG

ĐƯỜNG TRĂȴ NG HAPPY PRICE,
25KG

HAPPY PRICE WHITE SUGAR, 25KG

18209

407960

THỊT HEO
CHUA NGỌT

TƯƠNG CÀ CHOLIMEX, 2.1KG
CHOLIMEX TOMATO SAUCE, 2.1KG

HEINZ TOMATO PASTE

MAGGI SOYA SAUCE, 1.8L

BỘT ỚT OTTOGI, 500G
OTTOGI CHILLI POWDER, 500G

54448

TƯƠNG CÀ HEINZ, 3.3KG
HEINZ TOMATO KETCHUP, 3.3KG

225608

BỘT ỚT, 454G
KOREAN RED PEPPER POWDER,
454G

49146

ỚT XAY NHUYÊȺ N HR
HR GROUND CHILLI

442259
442260

442298
442297

XÔȴ T CÀ CHUA Ô LIU/RICOTTA
COOP, 400G
COOP TOMATO OLIVE/RICOTTA
SAUCE, 400G

XÔȴ T CÀ CHUA PIZZA/CHERRY
COOP, 400G
COOP CHERRY TOMATOES, 400G

182231

XÔȴ T CÀ CHUA MUTTI, 400G
MUTTI PASTA TOMATO SAUCE,
400G

25

442299



PHỞ

17168

141624

HÀNH LÁ AN TOÀN HÀNH LÁ ĐÀ LẠT/HÀNH LÁ
LÀM SẠCH

447323

NƯỚC MĂȴ M CÁ CƠM MM, 4.9L

176253
190097

SÚP NÊȳ N KNORR THỊT BÒ/GÀ,
1.5KG

166769
166772

ĐƯỜNG PHÈN/HẠT ANH
ĐĂNG, 1KG

KNORR BEEF/CHICKEN BROTH
BASE, 1.5KG

SAFE GREEN ONION

394053

DA LAT SPRING ONION/CLEANED
ONION

MM FISH SAUCE, 4.9L

ANH DANG ROCK/GRANULATED
SUGAR, 1KG

BỘT THỊT GÀ KNORR, 
1KG 
KNORR CHICKEN POWDER, 1KG 



177824 2360

XƯƠNG BÒ
BEEF BONE

237986

2328
206162

2315

ỨC PHI LÊ GÀ CÔNG NGHIỆP
NHẬP KHẨU

GÂȳ U BÒ TINH - LOẠI 1XƯƠNG Ôȴ NG BÒ NHẬP KHẨU
ÚC
AUSTRALIAN BEEF BONE (FRESH)

NẠM BÒ TINH - LOẠI 1

BEEF FLANK (PREMIUM)

137953

311824

ỨC PHI LÊ GÀ CÔNG NGHIỆP
CP, 1KG
CP CHICKEN BREAST FILLET, 1KG

IMPORTED CHICKEN BREAST FILLET

BEEF BRISKET (PREMIUM)

NẠM BÒ LỌC - THƯỢNG ĐẲNG

PREMIUM BEEF FLANK (TRIMMED)

191950

ỨC PHI LÊ GÀ CÔNG NGHIỆP
MM, 1KG
CHICKEN BREAST FILLET, 1KG (WRF)

206531

NẠM BÒ NGUYÊN

BEEF FLANK (WHOLE CUT)

311435

GÂȳ U/NẠM BÒ NHẬP KHẨU ÚC
ĐÔNG LẠNH
AUSTRALIAN FROZEN BEEF BRISKET
(WRF)

ỨC PHI LÊ GÀ CÔNG NGHIỆP
VIETGAP, 1KG
IMPORTED CHICKEN BREAST FILLET
(VIETGAP)

PHỞ
349055

ỨC PHI LÊ GÀ MM WH85
ĐÔNG LẠNH
FROZEN CHICKEN BREAST FILLET



410878
186212

186216
76434

393740

378760

TỎI LỘT VỎ VIỆT NAM

GỪNG GỌT VỎGỪNG TƯƠI

FRESH GINGER

THẢO QUẢ VIPEP, 350G

VIPEP CARDAMOM, 350G

435997

35181

BỘT TỎI MM, HŨ 700G
MM GARLIC POWDER, JAR 700G

TỎI TRUNG QUÔȴ C LỘT VỎ XAY
NHUYÊȺ N
MINCED GARLIC

VIETNAMESE PEELED GARLIC

PEELED GINGER

35179
410876

TỎI TRUNG QUÔȴ C LỘT VỎ
CHINESE PEELED GARLIC

436004

HOA HÔȳ I MM, HŨ 180G
MM STAR ANISE, JAR 180G

45036

QUÊȴ  THANH VIANCO, 500G

CINNAMON BARK, 500G

76446 435998

TỎI BÔȳ NG SEN, TÚI (TRUNG
QUÔȴ C)
PREMIUM GARLIC (CHINA)

BỘT GỪNG MM,  450G

MM GINGER POWDER,  450G

PHỞ

40697

GÓI THẢO QUẢ, 100G

CARDAMOM PODS, 100G



NIGIRINIGIRI
SalmonSalmon  

159956
384332

ĐÂȳ U/ĐUÔI CÁ HÔȳ I NHẬP
KHẨU TƯƠI WE ARE FRESH
WE ARE FRESH SALMON HEAD/TAIL

415189

LƯỜN CÁ HÔȳ I NHẬP KHẨU WE
ARE FRESH ĐÔNG LẠNH, 1-3CM
WE ARE FRESH FROZEN SALMON
BELLY, 1-3CM

SUSHI
CÁ HÔȳ I

320515
413395

CÁ HÔȳ I NAUY WE ARE FRESH
CĂȴ T KHOANH TƯƠI/ĐÔNG LẠNH
WE ARE FRESH FROZEN/CHILLED
SALMON CORE

321025
321026
353382
408553

CÁ HÔȳ I NAUY WE ARE FRESH TƯƠI/ĐÔNG LẠNH, 
4KG+/5-6KG/6-7KG/7-8KG
WE ARE FRESH NORWEGIAN SALMON FRESH/FROZEN, 
4KG+/5-6KG/6-7KG/7-8KG

434246
423274

FILLET CÁ HÔȳ I CÒN DA WE
ARE FRESH TƯƠI/ĐÔNG LẠNH
WE ARE FRESH SALMON FILLET
WITH SKIN FRESH/FROZEN



409017

RONG BIỂN OTTOGI, 100G

221502

GẠO SUSHI CAO CÂȴ P, 5KG

254690

GIA VỊ WASABI NERI S&B, 90G
S&B PREPARED WASABI, 90G

Salmon Nigiri
Sushi cá hồi

OTTOGI DRIED SEAWEED, 100G

PREMIUM JAPONICA SUSHI RICE, 5KG

203761
203755

CANH RONG BIỂN MIWON, 100G
MIWON DRIED SEAWEED SOUP, 100G

RONG BIỂN HÀN QUÔȴ C
MIWON, 50G

331508

KOREAN DRIED SEAWEED, 50G

244891

GIA VỊ WASABI NERI S&B, 43G

S&B PREPARED WASABI, 43G


